Tuần 6

ÔN TẬP CHUNG
(2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU

· Nhớ kiến thức cơ bản về các số đến 10 và so sánh, sắp thứ tự các số.

· Kết hợp nhuần nhuyễn các kiến thức cơ bản để giải quyết những vấn đề về số lượng và so sánh số lượng của các nhóm vật

II. YÊU CẦU
1.Kiến thức: 
- Thành thạo việc xác định số lượng của một nhóm vật có từ 0 đến 10 đồ vật. Thành thạo đọc, viết các số từ 0 đến 10

- Thuộc thứ tự các số từ 0 đến 10 và sắp xếp nhanh một số nhóm số theo thứ tự từ bé đến lớn/từ lớn đến bé, tìm được số lớn/bé nhất trong các số đã cho.
2. Kĩ năng: 

- Sử dụng thành thạo các dấu <, >, 

- Biết lấy một số lượng vật đã định trước.

- Sử dụng kết quả so sánh hai số để nói được trong hai nhóm vật, nhóm nào nhiều (ít) vật hơn.

III. ĐỒ DÙNG
· Gv: Bộ đồ dùng, ti vi, máy tính
· HS: Sách, vở, bảng con
IV: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
TIẾT 1
	A. Khởi động
- gv chuẩn bị một số túi hình trong bộ đồ dùng. Cho HS các nhóm lên nhận túi hình về xếp vào bảng con, đếm số hình và trả lời câu hỏi của cô giáo :

+ Nhóm em có bao nhiêu hình ?

+ Làm thế nào em biết được ?

+ Hãy so sánh số hình của nhóm em với nhóm bạn... ?

+ Nhóm nào nhiều hình nhất ?

+ Nhóm nào ít hình nhất ?...

Gv nhận xét, đánh giá mức độ của HS
B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài.

2. Luyện tập
a) HĐ1 : (cá nhân)
- Yêu cầu HS quan sát tranh các nhóm bi.

GV cho hs nghe câu hỏi của HĐ

GV quan sát, HS nào viết chưa đúng cho hS đếm, viết lại.

Gv cho HS nêu kết quả.

GV chốt kết quả đúng.

b) HĐ2 : (cá nhân)

GV cho HS tiến hành như HĐ1, Lưu ý HS quan sát để tìm đúng, đủ các vật của mỗi loại. Trong tranh không có quả na, nên số lượng quả na là 0
Gv chốt kết quả đúng
c) HĐ 3 : (Cá nhân)

GV cho HS nhìn vào sách đoán yêu cầu của bài.

HS làm bài vào vở.

GV quan sát, giúp đỡ HS
Gv cho HS nêu kết quả. Hãy nêu cách làm của em
GV chốt kiến thức, hướng dẫn hs làm theo 2 cách (Nối hoặc đếm số theo thứ tự đã thuộc)
	-HS thực hiện theo yêu cầu
  HS các nhóm trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
-Hs quan sát tranh trong SGK

HS nắm yêu cầu, tiến hành đếm và viết số bi vào vở.

HS kiếm tra chéo nhau trong bàn.

HS tiến hành đếm, viết số, nêu trong nhóm để kiểm tra chéo kết quả.
-Đại diện các nhóm báo cáo

-HS nắm yêu cầu, làm bài.

-HS đổi chéo vở, kiểm tra

HS theo dõi



TIẾT 2
	d) HĐ 4 : (cá nhân)

Gv cho HS nghe yêu cầu, Sau đó nói các câu trong sách là đúng hay sai. Vì sao ?

Gv cho HS nêu câu trả lời của mình, khuyến khích để HS tìm ra cách giải thích đúng.

· Gv chốt câu trả lời đúng

Câu a : Đúng

Câu b : Ý 1 : Đúng

            Ý 2 : Sai

e) HĐ 5 : (Cá nhân)

Gv cho HS nghe yêu cầu :

HS đã được học về sắp xếp các số, nên GV để cho HS tự làm, sau đó trình bày kết quả.

HS khuyến khích để hs trình bày được cách làm 

Gv nhận xét, tuyên dương các bạn có kết quả đúng :

a. 3, 4, 7,10

b. 9, 8,5,0

g) HĐ 6 : ( Cá nhân)

Gv cho HS nghe yêu cầu

Gv để cho HS tự làm, nêu kết quả

Gv nhận xét, chốt :

HS có thể làm theo 2 cách : đếm hoặc nhận xét theo vị trí các quả thấy so với giỏ C thì giỏ A hơn 1 quả dâu tây...

Sau đó thì xếp các giỏ theo thứ tự từ ít quả nhất đến nhiều quả nhất.
	-HS lắng nghe câu hỏi, quan sát tranh trong SGK và trả lời câu hỏi
HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến
-Hs nghe yêu cầu, làm bào vào vở
Hs nêu kết quả, cách làm

Hs nắm yêu cầu

HS làm bài cá nhân


C. Củng cố dặn dò:
Cho HS thi đếm các số từ 1 đến 10, 10 đến 1.
So sánh nhanh các số theo lệnh của Gv
________________________________________________
TIẾT 18: GỘP LẠI, THÊM VÀO, CỘNG
I.MỤC TIÊU: 

· Nhận biết được hai tình huống gộp lại, thêm vào. Hiểu được câu dạng “3 cộng 2 bằng 5”.

· Trả lời được câu hỏi: “Có tất cả bao nhiêu?”.

II.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1.Kiến thức:

- Nhận biết được tình huống nào là gộp lại hoặc thêm vào.

- Biết rằng để trả lời được câu hỏi: Có tất cả bao nhiêu? Thì phải biết được số lượng vật sau khi đã gộp (thêm vào) từ các nhóm.

2.Kĩ năng: 

- Hiểu câu nói dạng “3 cộng 2 bằng 5” là tìm số lượng vật của cả hai nhóm có 3 vật và có 2 vật

III. ĐỒ DÙNG
- GV: Ti vi, máy tính, BĐD
- HS: SGK, BĐD
IV: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A. KHỞI ĐỘNG (HĐ CẢ LỚP)

Gv đưa ra một số câu hỏi :
- Bên trái cô cầm 2 cái bút, bên phải cô cầm 1 cái bút, cô cầm tất cả bao nhiêu cái bút ?

- Tổ 1 có 4 bạn nữ, tổ 2 có 1 bạn nữ, cả hai tổ có tất cả bao nhiêu bạn nữ ?

Gv xác nhận câu trả lời đúng.
B) HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ : 
1. Nhận biết thế nào là “gộp lại” và trả lời câu hỏi “Có tất cả bao nhiêu”
a) ( Cá nhân) Mỗi nhóm HS chuẩn bị 2 nhóm đồ vật : 1 nhóm có 3, 1 nhóm có 2. 

- Yêu cầu HS xếp tất cả các đồ vật đó vào rổ.

Việc làm vừa rồi là “gộp 3 vật với 2 vật với nhau” – gv nhắc nhiều lần.
-Vậy gộp 3 vật và 2 vật thì có tất cả bao nhiêu vật?, làm thế nào để biết điều đó?
b) (HĐ cả lớp) Gv chiếu tranh của HĐ khám phá cho HS quan sát và trả lời :

- Có bao nhiêu quả táo đỏ ? Có bao nhiêu quả táo xanh ? Họ đang làm gì với các quả táo này ?

Có tất cả bao nhiêu quả ?

Gv gợi ý để HS nói được : Gộp 3 và 2 

có tất cả 5 quả.

2. Nhận biết: “Thêm vào”

Có mấy quả trong đĩa? Thêm vào mấy quả?

Có tất cả mấy quả?
3. 3 cộng 2 bằng 5

Gv giới thiệu dựa vào phần đầu : ta nói 3 cộng 2 bằng 5.

C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1. HĐ1 : (Cá nhân) GV cho HS nghe câu hỏi, quan sát tranh phần a.
Có mấy quả khế xanh ? mấy quả khế chín ? Gộp 2 quả khế xanh và 3 quả khế chín thì có tất cả bao nhiêu quả khế ?

(Phần bông hoa tương tự)

Phần b : có mấy quả khế chín ?, thêm mấy quả khế xanh ?
Có 4 thêm 1 có tất cả mấy quả khế ?

(hình dưới tương tự)

Gv chốt : HS muốn biết gộp lại hay thêm vào có tất cả bao nhiêu vật thì ta phải đếm tất cả số vật của cả hai nhóm.
2. HĐ 2 : Nói số (cá nhân)
Cho hs quan sát tranh phần a :

Trong phần a có mấy nhóm, mỗi nhóm có mấy con lợn ?

Năm cộng hai có nghĩa là thế nào ? (Tức là gộp 5 và 2 con lợn lại)

Vậy 5 cộng 2 bằng bao nhiêu ? 

Các phần còn lại Gv cho HS tự làm và nêu kết quả. Gv chốt câu trả lời đúng.
D. CỦNG CỐ - DẶN DÒ :
GV cho hs tự liên hệ trong lớp lấy ví dụ về gộp và thêm để trả lời trong lớp có tất cả... đồ vật

Gv nhận xét. Dặn HS cùng quan sát và đố nhau về các ví dụ khác khi ở sân trường, ở nhà...
	-HS lắng nghe câu hỏi của GV.
- Một số HS trả lời trước lớp.

- HS khác nhận xét
HS dùng BĐD lấy ra số hình hoặc que tính... theo yêu cầu của Gv
HS thực hiện xếp gộp 2 nhóm đồ vật.

Nhiều HS trả lời (Ta đếm tất cả)

Hs lần lượt trả lời các câu hỏi.
HS nhắc lại

HS trả lời câu hỏi
3 thêm 2 có tất cả 5 quả

Hs nhắc lại nhiều lần
HS nghe câu hỏi, nắm yêu cầu.
Nhiều HS nêu câu trả lời, cách tìm có tất cả.

Hs khác nêu lại

HS trả lời
HS nghe yêu cầu, và trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV

HS nói kết quả của ô ? 

HS thi lấy ví dụ nhanh



